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* Nội dung từ bài 1 dến bài 5:  

TỔNG KẾT KIẾN THỨC HKI: (100% câu hỏi trắc nghiệm khách quan) 

Bài 1: Nhà ở đối với con người: 

 

 

    Nơi trú ngụ                                                                                          Nông thôn: nhà ba gian...     

    Bảo vệ con người                                                                                Thành thị: chung cư, biệt thự,  

    Đáp ứng nhu cầu                                                                                 nhà liền kề.... 

    vật chất và tinh thần                                                                            Miền núi: nhà sàn 

                                                  Móng nhà                  Phòng khách       Vùng sông nước: Nhà nổi                          Lá, cát, đá....       Ximang, ngói.... 

                                                  Thân nhà                   Bếp                                          (bè, thuyền)   

                                                  Mái nhà                     Ngủ, nghỉ 

                                                                                     Vệ sinh 

Bài 2: Sử dụng năng lượng trong gia đình: 

 

 

         Năng lượng điện, chất đốt, mặt trời, gió....                                                 Giảm chi phí 

         Năng lượng điện: đồ dùng điện, nấu ăn, giải trí....                                     Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trườ 

         Năng lượng chất đốt: nấu ăn, sưởi ấm….                                                   Bảo vệ sức khoẻ cho con người và cộng đồng                                                                         

Bài 3: Ngôi nhà thông minh: 

Vai trò  Vật liệu xây 

dựng  
Một số kiểu nhà Đặc điểm  

Cấu 

tạo 

chung 

Các 

khu 

vực 

Vật 

liệu tự 

nhiên 

Vật liệu 

nhân 

tạo 

Các nguồn năng lượng Lí do nên sử dụng năng 

lượng hiệu quả, tiết kiệm 



 

 

 

        Trang bị hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động                           Tiện ích: có hệ thống điều khiển tự động 

        Tự hoạt động theo ý muốn của người sử dụng.                                         An ninh, an toàn: giám sát và điều khiển các thiệt bị từ xa. 

                                                                                                                           Tiết kiệm năng lượng: tận dụng năng lượng gió, ánh sáng mặt trời. 

 

Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng: 

 

 

 

 

 

 

 Tái tạo tế bào chết                                    Cung cấp năng lượng                                                                                    Tăng sức đề kháng cho cơ thể 

 Giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển      Giúp bảo vệ và chuyển hóa một           Nguồn cung cấp năng lượng  

 Cung cấp năng lượng cho cơ thể              số vitamin cần thiết                               chủ yếu cho cơ thể                         Giúp cơ thể khỏe mạnh, 

                                                                                                                                                                                         chống lại bệnh tật. 

                   

 

 

 

 

   

 

 

 

  

Khái niệm Đặc điểm 

Gía trị dinh dưỡng 

Nhu cầu dinh dưỡng 
Chế độ ăn uống 

khoa học 

Nhóm chất đạm 

(protein) 

Nhóm chất 

béo (lipid) 
Nhóm chất 

đường bột 

(gluxit) 

Nhóm chất khoáng 

(minerals) và 

vitamin  



  

 

 

 

 

Bị suy dinh dưỡng                                Bệnh béo phì                                            Có đủ 4 nhóm thực phẩm chính             Ăn đúng bữa, đúng cách  

Dễ bị mắc bệnh nhiễm khuẩn              Bệnh huyết áp, bệnh tim mạch                 Có đủ: cơm trắng, canh, xào hoặc          để giúp cơ thể tiêu hóa  

Trí tuệ kém phát triển                                                                                            luộc, món mặn                                        thức ăn dễ dàng. 

Cơ thể phát triển chậm lại  

hoặc ngừng phát triển 

 

Bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình: 

               

 

 

1. Bảo quản tủ lạnh 

2. Ướp đá, ướp muối 

3.  Phơi khô, sấy khô 

4.  Hút chân không 

5.  Ngâm chua/đường 

                 /muối 

 

 

                                                                                                                         Luộc                      Rán (chiên)                             

                                                                                                                         Nấu                        Rang                     Chưng 

                                                                                                                         Kho                        Xào                      Hấp (đồ)              Nướng 

 

 

 

                                                                                                        

------------------------------------------------------------Chúc các bạn đạt điểm cao trong kì thi------------------------------------------------------- 

BẢO QUẢN 

CHẾ BIẾN 

KHÔNG SỬ 

DỤNG 

NHIỆT 

SỬ DỤNG 

NHIỆT 

Trộn hỗn 

hợp 

Ngâm 

chua 

Làm chín 

trong nước 

Làm chín 

trong chất 

béo 

Làm chín 

bằng hơi 

nước 

Làm chín 

bằng nhiệt 

trực tiếp 

Ăn thiếu chất 

dinh dưỡng 

Ăn thừa chất 

dinh dưỡng 

Xây dựng bữa ăn 

dinh dưỡng, hợp lý 

Phân chia số 

bữa ăn hợp lý 


